
PHỤ LỤC 

Chỉ tiêu, Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện 5 tháng cuối năm 

2025 từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2025 xã Thiện Tín 

(kèm theo Công văn số 542/UBND ngày 30 tháng 9 năm 2025 của UBND 

xã Thiện Tín) 

 

TT 

 

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

 

HỌ VÀ TÊN 

CHỈ 

TIÊU 

(đơn vị 

máu) 

GHI 

CHÚ 

1 
Văn phòng 

HĐND&UBND xã 

Võ Phương Tây 
Mai Thanh Tùng 

Mai Văn Thắng 
3 

 

2 Văn phòng Đảng ủy 
Trần Thanh Duy 
Lê Quang Mạnh 

2 
 

3 Ban Xây dựng đảng Nguyễn Minh Đức 1  

4 
Cơ quan Ủy ban kiểm 
tra 

Nguyễn Tấn Huy 1 
 

5 Phòng Kinh tế 
Nguyễn Thị Việt 
Nguyễn Tiến Công 

2 
 

 

6 

 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

Hà Thanh Quang 

Nguyễn Thị Hoa 

 

2 

 

7 
Trung tâm Hành chính 
công 

Phạm Văn Hai 
Nguyễn Văn Hiếu 

2 
 

8 
Trung tâm cung ứng 
Dịch vụ công 

Bùi Ngọc Châu 
Nguyễn Thái Nguyên 

2 
 

 

 

 

9 

 

 

 

Công an xã 

Trần Đình Nhất 

Lê Văn Ân 

Nguyễn Tấn Bình 

Bùi Đại Tín 

Bùi Quốc Đạt 

Nguyễn Tấn Loan 

Nguyễn Chánh Hùng 

Nguyễn Ngọc Dương 
Nguyễn Đình Khải 

 

 

 

9 

 

 

10 

 

Ban Chỉ huy Quân sự xã 

Nguyễn Duy Quang 

Ung Văn Quân 

Trần Tú Khoa 

Võ Danh Dự 
Hồ Thị Thuý 

 

5 

 

 

 

11 

 

 

Đoàn thanh niên 

Đoàn Quang Cương 

Đào Thị Kim Oanh 

Lê Thị Nương 

Nguyễn Thị Thắm 

Trần Đức Ráng 
Phạm Quốc Mẫn 

 

 

7 

 



 

  Trần Thị Thương   

 

 

12 

 

 

Hội nông dân 

Chế Hoàng Dung 

Lê Trung Thành 

Lê Duy Nghĩa 

Lâm Phương Anh 

Nguyễn Thanh Bình 
Nguyễn Ngọc Dũng 

 

 

6 

 

 

 

13 

 

 

Hội Cựu chiến binh 

Nguyễn Văn Thanh 

Nguyễn Văn Phương 

Trần Đức Ráng 

Trần Văn Khánh 

Cao Thân 

Nguyễn Văn Bạo 

 

 

4 

 

 

14 

 

Hội Phụ nữ 

Lâm Thị Thuý Nga 

Nguyễn Thị Chung 

Ngô Thị Huyền 

Nguyễn Thị Cam 
Đặng Thị Kim Thuỷ 

 

5 

 

15 Vạn Xuân 1 
Lê Văn Thành 
Lê Thị Hòa 

2 
 

16 Vạn Xuân 2 
Nguyễn Thị Thuỷ 
Trần Trung Định 

2 
 

 

17 

 

Bàn Thới 

Trần Văn Khánh 

Trần Đức Ráng 

Trần Đức Lành 

Nguyễn Văn Phương 

 

4 

 

18 Ngọc Sơn 
Hà Kỳ Ngộ 
Lê Thị Mỹ Nhân 

2 
 

19 Phú Lâm Tây 
Lê Thị Yến Hoanh 
Trần Văn Nga 

2 
 

20 Phú Lâm Đông 
Nguyễn Tấn Tài 
Nguyễn Thị Dung 

2 
 

21 Trường Lệ 
Cao Thanh Hà 
Trần Văn Lần 

2 
 

22 Khánh Giang 
Nguyễn Văn Trãi 

Nguyễn Văn Thanh 
2 

 

23 Nhơn Lộc 1 
Nguyễn Công Trọng 
Nguyễn Văn Nông 

2 
 

24 Nhơn Lộc 2 
Trương Tín 
Lê Thị Thanh Tuyền 

2 
 

25 Đồng Giữa 
Đào Thanh Thành 
Võ Văn Đại 

2 
 

 

26 

 

Xuân Hòa 

Nguyễn Hữu Cảnh 

Hồ Quốc Đảm 

Phạm Ngọc Tạ 

Võ Đình Đức 

 

4 

 

27 Tân Hòa Đinh Thị Lệ 2  



 

  Lê Tấn Phương   

28 Tân Phú 
Nguyễn Hồng Lam 
Trương Thị Nhị 

2 
 

29 Long Bình 
Đào Ngọc 
Đào Hữu Quang 

2 
 

 

30 

 

Đồng Miếu 

Võ Anh Thiên 

Nguyễn Thị Hàng 

Trần Văn Lập 

Trần Thị Phượng 

Đoàn Tiên Ngọc 

 

5 

 

31 Phú Thọ 
Lê Thị Thuý Điểm 
Ngô Minh Tuấn 

2 
 

32 Phú Khương 
Ngô Đình Duẩn 
Nguyễn Sơn 

2 
 

33 Trũng Kè 1 
Phạm Thị Chín 
Phạm Thị Ny 

2 
 

34 Trũng Kè 2 
Đinh Văn Phổ 
Hồ Văn Xào 

2 
 

35 
Trường Mầm non Hành 
Thiện 

Đỗ Thị Thu Ba 
Mai Thị Kim oanh 

2 
 

36 Trường Mầm non Hành 

Tín Tây 

Phạm Thị Thu Thủy 

Hà Thị Trọng 
Lê Thị Thùy 

3 
 

37 Trường Mầm non Hành 

Tín Đông 

Nguyễn Thị Nhung 

Đỗ Thị Xanh Xanh 

Võ Thị Kim Dung 

3 

 

38  
Trường TH Hành Thiện 

Nguyễn Thị Bảo Chân 

Nguyễn Hồng Hoàng 

Bùi Thị Hồng Hận 

3 

 

39 Trường TH Hành Tín 

Tây 

Nguyễn Duy Quý 

Nguyễn Ba Tựu 
Võ Thị Xuân Thưởng 

3 
 

 

40 
 

Trường TH Hành Tín 

Đông 

Lê Thị Thuyền 

Đào Thị Minh Tiền 

Ngô Thuỳ Vy 
Vũ Thị Hiệp 

 

4 

 

 

41 
 

Trường THCS Hành 

Thiện 

Nguyễn Thị Hoa 

Huỳnh Văn Vũ 

Chế Thanh Hân 

 

3 

 

 

42 
 

Trường THCS Hành Tín 

Tây 

Phạm Minh Tuấn 

Nguyễn Hữu Cận 

Nguyễn Diên Khoa 
Huỳnh Minh Truyện 

 

4 

 

43 Trường THCS Hành 

Tín Đông 

Trịnh Văn Long 

Lê Tường Vy 
Nguyễn Tấn Hùng 

3 

 

Tổng cộng  126  
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